
N 3021P

N 3099P

OW 2146P

OW 2149P

OW 003VP

OW 001VPPlumeria White

Simply White

OW 2162P Winter’s Dawn

Silver Lining

Soft Touch

Polished Metal

N 3242P

N 3354P

OW 2210P

OW 2214P

OW 002VP

OW 004VPCotton Candy

OW 2206PWhite Wedding

Woven Straw

Hidden Tavern

Soap Suds

Snow Flakes N 3209P

N 1853T

N 3176T

OW 2215P

OW 005VP

BGG 1713P

Mash Potato

Old Barn

Sail White

Curling Bark

Tea Latte

Truffle Dip

BGG 1712P Picket Fences N 3025P

N 2041P

N 3027P

N 3411T

OW 2212P

OW 1082P

OW 1086P Gray Dew

Foggy Gray

Wood Gray

Ash White

Gray Ashes

Undercover

Fur Ball

N 3040D

N 3092P

N 2985P

N 3045P

N 3000P

PRO 0514

OW 2147P Melted Cream

Mojave Gray

Gray Slate

Gray Eyes

Hipster Grey

Skyscraper

BGG 1712P Picket Fences | OW 2146P Simple White

Độ bóng: Mờ Độ bóng: Bóng Mờ Độ bóng: Bóng

Màu hạn chế tiếp xúc nhiều với tia UV để đạt hiệu quả bền màu
Màu chỉ có thể pha với các dòng sản phẩm cao cấp & sản phẩm 
cao cấp như: Spot-less, Odour-less, Super Easy Wash

Achromatic White

Flushed Opulence

LƯU Ý: Màu sắc và độ bóng ở đây chịu ảnh hưởng của ánh sáng, thiết bị điện tử nên có thể sai khác so với màu
thực tế. Để đảm bảo độ chính xác của màu và sản phẩm bạn chọn, vui lòng liên hệ với đại lý Sơn Nippon gần nhất.
Không nên sử dụng sơn pha màu và sơn pha sẵn trên cùng bề mặt.





N 3073P

N 3077P

N 3069P

N 3076P

N 3079T

PRO 0530

OW 2269P

Monsieur White

Pinnacle Gray

Tool Box

Well Wisher

Blade Runner

Grey Chisel

PB 2826P

PB 2815P

PB 2849P

PB 2823P

PB 1546T

BGG 2801D

North Blue

Kind Sky

Icicle

Blue Bliss

PB 2827PTrustworthy Blue

Sea Vessel PRO 0440

OW 2271P

BGG 2731D

BGG 2777P

BGG 2733P

Tied Bow

BGG 2778PCalifornia Days

Old Pyjamas

Clear Coast

Wind Glider

BGG 2729P Leon’s Locker

OW 2261P

BGG 2658P

BGG 2648P

BGG 2659P

BGG 1622P

BGG 2690D

Cool Spring

Gazebo

BGG 2678THawaiian Grove

Botany

Glassy

Green Slur

OW 2254P

BGG 1782P

BGG 2633P

BGG 1797T

BGG 1798T

BGG 1800D

OW 1074PGreen Whimsey

Chameleon

White Fern

Treetop Walk

Apple Icing

Clear Perrier

Room with A View

Peacock’s Plume Terrestrial Green

PB 2827P Trustworthy Blue

*Đây là phiên bản bảng màu điện tử căn cứ theo hệ RGB và mang tính chất tham khảo. Quý khách vui lòng tham khảo bảng màu thực tế.

BGG 1798T Chameleon







YO 2523P

PRO 0446

PRO 0450

PRO 0455

BGG 1721T

BGG 2596T

Dried Palm

BGG 1719PEvasive Yellow

Green Point

Lemon Zest

YO 2532T

YO 2539D

YO 2495P

YO 1136P

OW 2230P

BGG 1695D

Palace Gold

Star Gazing

YO 2530P Whiff of Citrus

Woven Slats

Yellow Bag

Beeswax

Pearl

N 3251P

PRO 0322

PRO 0314

PRO 0320

OW 1002P

YO 2499PMerry Go Round

Snow White

Mustard Mix

YO 2506PSecret Superstar

YO 1172P

YO 2460P

YO 1248T

PRO 0329

OW 2195P

Mango Crush

Star Magnolia

YO 2428D Tangerine Peel

Porcelain

Sunshine Tea

R 1387D

YO 1182TSun’s EnchantmentN 1871T

N 3148T

YO 1255P

PRO 0340

OW 2193P

OW 1024PVictorian White

Sunstraw

Coast of Africa

Natural Oak

Ivory Stone

Copper Bell

YO 2539D Palace Gold PRO 0329



R 2382D

N 3133D

N 3173P

N 3128P

N 1874T

PRO 0355

OW 1006P

Warm Foam

Oven Baked

Plaster White

Coated Hazel

Soft Flutter

Soft Fur

R 2368D

R 2380P

R 2386P

R 2376T

R 2372T

OW 1038P

R 1263PMagnolia Blossom

Beauty Cream

Tulip Blossom

Calypso Clay

Vintage Vase

Coppery Tone

Penelope Pink

R 1334P

R 2322P

R 1360T

R 1357T

R 1350T

PB 2969P

PRO 0346

Coral Cove

Vintage Rose

Romping Pink

Privacy Pink

Beautiful Rose

Hello Heather PB 2960P

PB 1439P

PB 1411P

PB 1404P

PB 1406T

PB 2962T

Soft Melody

Pale Pansy

Bouquet Violet

Violet Petal

Mystical

PB 2927P

PB 1447P

PB 1452P

PB 1482P

PB 1476T

OW 2158P

Rain Dance

Feather White

Expedition

Soulmate

Nuptial Knot

Lady Di

PB 1415D Picked Plum PB 1478D Arousing Score
*Ngoài ra còn có màu trắng BS 9102 và màu đen BS 9103

French Impressionist

R 2376T Calypso Clay PB 1452P Rain Dance | PB 2962T French Impressionist 


